
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN LỚP 1 - TUẦN 14

Họ và tên: ……………………………………..

Lớp: 1 …

*/ TOÁN

Bài 1. Tính:

2 + 2 =… 7 + 3 =… 2 + 1 – 1 =… 7 + 3 – 5 = …

6 + 4 =…. 10 – 6=…. 5 + 2 – 3 = … 8 – 4 + 5 =…

1 + 7 =…. 5 – 3 =…. 8 – 3 + 2 =… 10 – 6 + 3 =…

8 – 4 =…. 6 – 2 =… 10 – 4 + 2 =…. 8 + 2 – 5 =…

9 – 5 =…. 2 + 6 =… 0 + 10 – 5 =…. 1 + 6 – 4 = …

Bài 2. >, <, =?

6 + 3 ….10 – 3 4 + 1 … 5 – 0 8 – 8 … 7 – 7

7 + 2 ….4 + 3 10 – 8 … 1 + 3 5 – 3 … 3 – 2

10 – 1 …6 + 2 6 + 4 …. 9 – 5 4 + 3 ... 7 + 1

10 – 5 ….4 + 3 8 – 3 … 7 – 5 8 – 5 … 9 – 6

2 + 2 ….6 – 4 10 + 0 .. 10 – 0 10 – 4 … 7 + 2

Bài 3. Nối phép tính với kết quả thích hợp:



4 + 5 – 2

10 – 3 + 0

9 – 6 + 4

6 + 3 – 5

10 – 5 + 3

0 + 10 – 2

5 + 3 – 2

1 + 6 – 2

Bài 4. Viết phép tính thích hợp:

a) b)

Có : 10 quả cam Lan có: 7 ngôi sao

Ăn : 5 quả cam Mai có : 3 ngôi sao

Còn lại : .... quả cam? Cả hai bạn : .... ngôi sao?



TIẾNG VIỆT

Để chuẩn bị tốt cho đợt khảo sát cuối học kì I, cha mẹ học sinh kèm các con luyện đọc trôi chảy

các đoạn văn sau:

QUÊ BÉ

Nghỉ lễ, bố mẹ cho bé về thăm quê. Quê bé ở Quảng Nam. Xe ô tô chạy quanh co qua làng, nhà

thâm thấp, san sát nhau.

BẠN THÂN

Quang, Quế và Hoa là bạn thân. Nhà ba bạn ở rất gần nhau. Ngày nghỉ, ba bạn rủ nhau tập đá cầu,

tập làm toán và vẽ tranh.

VỀ QUÊ

Kì nghỉ, bé thích về quê. Quê bé có nghề làm bánh. Cả nhà dạy bé nặn bánh. Bé hăm hở làm

bánh, có vẻ thích thú lắm.

THU VỀ

Thu đã về, nắng nhẹ nhàng rải khắp các cành cây. Thu về, lá cây vàng thẫm. Trên cành lá, bầy sẻ

lích rích rủ nhau xây tổ.

BẠN THÂN

Hoàng và Loan là bạn thân. Các bạn ngoan ngoãn và chăm chỉ. Bạn Loan hát rất hay. Bạn

Hoàng thì tính toán rất cừ.

TRĂNG QUÊ

Bé Linh thích ngắm vầng trăng quê. Trăng quê tỏa sáng sáng vằng vặc khắp các mái nhà, các

cành cây và cả mảnh sân nhà bé.

Lành là chị Khánh Chi. Lành bụ bẫm và hát hay. Khánh Chi thì hơi gầy và rất tinh nghịch. Cả

hai rất hoạt bát.



Quanh nhà Vĩnh có đủ các loài hoa. Tháng hai hoa nở khắp dãy phố. Khách du lịch ai nấy bảo

nhau: Xinh thật. Vĩnh ra oai: Nhà xinh, phố xinh.

Kì nghỉ, sáo sậu ghé qua tổ bồ câu, rủ bồ câu đi tắm nắng. Ánh nắng chan hòa, ấm áp. Sáo sậu và

bồ câu cảm thấy thật thú vị.


